
PHỤ LỤC SỐ 01
MỨC THU HỌC PHÍ TẠI CÁC TRƯỜNG MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 

CÔNG LẬP KHÁC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CHƯA TỰ BẢO ĐẢM CHI THƯỜNG XUYÊN 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM HỌC 2022-2023, LỘ TRÌNH ĐẾN NĂM HỌC 2025-2026

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 08/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương)

Mức thu (1.000đồng/học sinh/tháng)Số
TT Cấp học Năm học 2022 - 

2023
Năm học 2023 - 

2024
Năm học 2024 - 

2025
Năm học 2025 - 

2026

Ghi chú

1 Mầm non     
1.1 Thành thị 300 315 330 345
1.2 Miền núi 60 63 65 68
1.3 Nông thôn và các khu vực còn lại 125 130 135 140

Trẻ em mầm non 05 tuổi 
được miễn học phí từ năm 
học 2024-2025 theo quy định 
tại khoản 6 Điều 15 Nghị 
định số 81/2021/NĐ-CP.

2 Tiểu học     

2.1 Thành thị 300 315 330 345

2.2 Miền núi 50 52 54 56

2.3 Nông thôn và các khu vực còn lại 100 105 110 115

Mức thu học phí Tiểu học 
quy định tại Nghị quyết này 
làm căn cứ để hỗ trợ tiền 
đóng học phí cho học sinh 
tiểu học tư thục ở các địa bàn 
chưa đủ trường tiểu học công 
lập theo quy định tại khoản 2 
Điều 9 Nghị định số 
81/2021/NĐ-CP (học sinh 
tiểu học trường công lập 
không phải đóng học phí 
theo quy định tại khoản 1 
Điều 14 Nghị định 
số 81/2021/NĐ-CP).

3 Trung học cơ sở     
3.1 Thành thị 300 315 330
3.2 Miền núi 60 63 65
3.3 Nông thôn và các khu vực còn lại 100 105 110

Học sinh THCS được miễn 
học phí từ năm học 2025 - 
2026 theo quy định tại khoản 
9 Điều 15 Nghị định số 
81/2021/NĐ-CP.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-dinh-81-2021-nd-cp-quan-ly-hoc-phi-doi-voi-co-so-giao-duc-thuoc-he-thong-giao-duc-quoc-dan-457392.aspx
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Mức thu (1.000đồng/học sinh/tháng)Số
TT Cấp học Năm học 2022 - 

2023
Năm học 2023 - 

2024
Năm học 2024 - 

2025
Năm học 2025 - 

2026

Ghi chú

4 Trung học phổ thông; Giáo dục 
thường xuyên chương trình 
Trung học phổ thông     

4.1 Thành thị 300 315 330 345
4.2 Miền núi 100 105 110 115
4.3 Nông thôn và các khu vực còn lại 200 210 220 230
5 Hướng nghiệp

5.1 Thành thị 35 37 39 41
5.2 Miền núi 25 26 27 28
5.3 Nông thôn và các khu vực còn lại 30 32 34 36

* Ghi chú:
- Khu vực thành thị gồm các phường thuộc các thành phố, thị xã được cấp có thẩm quyền quy định.
- Khu vực miền núi gồm các xã miền núi được cấp có thẩm quyền quy định.
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